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ABSTRACT 
Early stages from fertilized eggs to juveniles are important in the existence and development 
cycles of fish. At these stages, fish are still not fully developed, and are thus easily affected by 
environmental factors. Vietnam has a rich fish diversity, with ca 3000 species, and fishery 
resources play significantly roles not only in the daily lives of local residents but also in 
national economic development. Ichthyological studies in Vietnam have focused mainly on 
matured fish while early life history has so far been less researched. This paper presents an 
overview of studies in Vietnam related to early stages of fish and provides an orientation for 
this field in future. 
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TÓM TẮT 
Trong chu kỳ sống của cá, giai đoạn từ trứng đến cá con có vai trò quan trọng, quyết định đến sự 
tồn tại và phát triển cá thể. Ở giai đoạn này, cơ thể của chúng chưa phát triển toàn diện vì vậy, dễ 
bị tác động bởi các yếu tố môi trường. Việt Nam có độ đa dạng cá khá cao, với gần 3000 loài và 
nguồn lợi cá đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế. 
Nghiên cứu về cá ở Việt Nam đã được tiến hành từ khá lâu, tuy nhiên, mới chỉ tập trung vào giai 
đoạn cá trưởng thành còn giai đoạn sớm rất ít nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học. Bài 
viết này tổng hợp kết quả bước đầu về nghiên cứu giai đoạn sớm của cá góp phần làm rõ tầm 
quan trọng của nghiên cứu về lĩnh vực này ở Việt Nam.  
Từ khóa: Ấu trùng và cá con, cửa sông, nguồn lợi cá, Việt Nam. 
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MỞ ĐẦU 
Giai đoạn sớm trong sự phát triển của cá 
bao gồm trứng sau thụ tinh, ấu trùng và cá con 
(Moser et al., 1984). Quá trình từ khi nở đến 
giai đoạn trưởng thành, cá có nhiều thay đổi 
về môi trường sống. Thí dụ: cá hồi 
(Oncorhynchus spp.) trưởng thành sống ở biển 
và di cư ngược lên suối để đẻ, cá chình 
(Anguilla spp.) sống ở sông hồ nước ngọt 
trong nội địa di cư ra biển để đẻ và con non 
quay về nơi mà con trưởng thành sinh sống 
(McDonald, 1988) hay ở các loài cá bơn 
(Pleuronectiformes), trứng trôi nổi trên biển, 
nở thành ấu trùng và sống ở các tầng nước 
trên, cùng với quá trình sinh trưởng và phát 
triển của cơ thể, cá sẽ dần chuyển xuống định 
cư ở đáy (Leis & Carson-Ewart, 2000; Yagi et 
al., 2009). 
Hình thái của cá cũng khác nhau giữa các 
giai đoạn. Sự thay đổi này dễ nhận thấy giữa 
con non và con trưởng thành và ngay ở các 
thời kỳ gần nhau ở giai đoạn sớm. Thí dụ: cá 
bơn, khi nở mắt ở hai bên cơ thể, nhưng khi 
lớn lên, mắt dịch chuyển về một bên (Leis & 
Carson-Ewart, 2000; Yagi et al., 2009); cá 
chình, ấu trùng dạng lá liễu so với thân dạng 
lươn của con trưởng thành. Như vậy, để hiểu 
rõ về một loài cá, những nghiên cứu chi tiết về 
hình thái và sinh thái ở từng giai đoạn thực sự 
cần thiết. 
Ngoài ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của 
nghiên cứu giai đoạn sớm ở cá như đã nêu, 
một số lý do cần thúc đẩy hướng nghiên cứu 
này, bao gồm nghiên cứu về giai đoạn sớm 
cũng là một phần trong nghiên cứu chung về 
từng giai đoạn, cũng như cả vòng đời của cá. 
Hơn thế, giai đoạn sớm của cá thường có 
nhiều sự biến đổi hơn giai đoạn trưởng thành. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu từ trước tới nay đa 
phần tập trung vào cá trưởng thành. Bởi vậy 
nghiên cứu về giai đoạn sớm cần được quan 
tâm hơn. Nghiên cứu về giai đoạn sớm đưa ra 
các đánh giá và dự đoán chính xác về mùa 
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sinh sản, hay thời gian mà một loài nào đó đạt 
năng suất sinh sản cao nhất và mối tương 
quan với các yếu tố của môi trường. Các kết 
quả này sẽ giúp con người hiểu được ảnh 
hưởng các yếu tố môi trường đến sự phát triển 
và tồn tại của loài. Nghiên cứu về giai đoạn 
sớm cung cấp thông tin chung về nguồn lợi 
cá. Các nghiên cứu về nguồn lợi cá ở giai 
đoạn trưởng thành thường tốn kém về thực 
địa, chi phí mua, phân tích và bảo quản mẫu. 
Những kết quả trên đối tượng giai đoạn sớm 
có thể phản ánh đánh giá tương tự nhưng với 
chi phí thấp hơn. Như vậy nghiên cứu về giai 
đoạn sớm ở cá trước tiên cung cấp các kiến 
thức cơ bản phục vụ cho các nghiên cứu khác 
và là cơ sở để đưa ra các biện pháp bảo tồn, 
khôi phục và phát triển bền vững phù hợp đối 
với đối tượng cụ thể và cả hệ sinh thái. 
Trên thế giới, hướng nghiên cứu này phát 
triển mạnh mẽ từ sau những năm 1980 (Leis, 
2015) ở các nước như Hoa Kỳ, Australia, 
Nhật Bản, Nam Phi với những kết quả chính 
được tổng hợp trong một số công trình tiêu 
biểu như: Uchida et al. (1958), Mito (1966), 
Delsman (1972), Leis et al. (1983, 1989, 
2000, 2004), Moser et al. (1984), Okiyama 
(1988, 2014), Moser (1996), Jeyaseelan 
(1998), Neira et al. (1998), Richards (2006), 
Fahay (2007) và Kendall (2011). Tuy nhiên, ở 
nhiều khu vực các nghiên cứu về giai đoạn 
sớm của cá còn ít hoặc chưa được tiến hành, 
trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, những 
nghiên cứu về nguồn giống đã được tiến hành 
từ khá sớm (ví dụ Nguyễn Hữu Phụng, 1991; 
Đỗ Văn Nguyên, 1977, 1981, 1999, 2004; Đỗ 
Văn Nguyên và nnk., 2006; Đỗ Văn Nguyên 
& Phạm Quốc Huy, 2007; Phạm Quốc Huy và 
nnk., 2014a, b, 2015, 2016, 2017). Tuy nhiên, 
các kết quả này chưa đánh giá được toàn bộ 
các hệ sinh thái khác nhau ở Việt Nam. Gần 
đây, nhiều công trình tập trung nghiên cứu ấu 
trùng, cá con ở các hệ sinh thái cửa sông hay 
rừng ngập mặn. Các kết quả bước đầu này tạo 
đà thúc đẩy mạnh mẽ cho hướng nghiên cứu 
đầy tiềm năng và ý nghĩa này ở Việt Nam. Bài 
viết này tổng quan nghiên cứu giai đoạn sớm 
cá ở Việt Nam nhằm đánh giá những kết quả 
bước đầu về đa dạng thành phần loài (vùng 
nước xa bờ, vùng cửa sông và rừng ngập 
mặn), đặc điểm phân bố và hình thái ấu trùng, 
cá con và đồng thời bàn luận về tiềm lực cũng 
như định hướng nghiên cứu về lĩnh vực này 
trong thời gian tới. 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Thành phần loài, phân bố giai đoạn sớm cá 
ở vùng nước xa bờ 
Nghiên cứu về trứng cá, ấu trùng và cá 
con ở Việt Nam được tiến hành những năm 
1930, đặc biệt từ năm 1959 với sự tài trợ các 
chương trình hợp tác, hướng nghiên cứu này 
mới thực sự được chú ý (theo Nguyễn Hữu 
Phụng, 1991). Sau năm 1970, hướng nghiên 
cứu này ở vùng biển Việt Nam được quan tâm 
nhiều hơn với các công bố của Nguyễn Hữu 
Phụng và nnk. (1971, 1973, 1991, 2002) hay 
các báo cáo đề tài của Đỗ Văn Nguyên và 
nnk. (1977, 1981, 1999, 2004, 2006, 2007), 
Phạm Quốc Huy và nnk. (2014b). 
Năm 1991, Nguyễn Hữu Phụng tổng hợp 
kết quả từ các đề tài, dự án hợp tác với các 
nhà khoa học trong và ngoài nước từ năm 
1959 đến 1983. Công trình này cho thấy trứng 
cá, ấu trùng và cá con ở vùng biển Việt Nam 
phong phú, xuất hiện quanh năm, nhiều loài 
có thời gian xuất hiện rất dài. Mật độ trứng cá, 
ấu trùng và cá con được tổng hợp và so sánh 
giữa các tháng và các vùng khác nhau. Mật độ 
đạt cao nhất vào tháng 5 và ở vùng biển vịnh 
Bắc Bộ và phía Tây Nam Bộ. Tác giả đã chỉ 
ra rằng sự phân bố của trứng cá, ấu trùng và 
cá con đã phản ánh vùng tập trung của bãi đẻ, 
nhất là các loài cá nổi ven bờ. Ở vịnh Bắc Bộ, 
thời kỳ gió mùa tây nam là mùa vụ tập trung 
của trứng cá. Đây là những tổng kết có giá trị 
và có ý nghĩa định hướng cho các điều tra sau 
này cả cho cá xa bờ và gần bờ. Mặc dầu vậy, 
những nghiên cứu giai đoạn này chủ yếu tập 
trung vào định loại đến bậc họ và phân tích, 
đánh giá biến động mật độ, số lượng mà ít các 
mô tả chi tiết các giai đoạn phát triển cá thể. 
Do đó chưa đưa ra những nhận định chính xác 
về mùa vụ sinh sản, sự phân bố của từng loài. 
Giai đoạn sớm của cá ở các vịnh, rạn san 
hô, đất ngập nước ven biển hay đầm cũng 
được quan tâm (Nguyen et al., 2002), nổi bật 
là tác giả Võ Văn Quang. Tác giả và các cộng 
sự công bố thành phần loài, phân bố trứng cá, 
Tran Duc Hau et al. 
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ấu trùng và cá con ở các khu vực nghiên cứu 
(Võ Văn Quang và nnk., 2004a, b, 2010, 
2012, 2015; Võ Văn Quang, 2013a). Đây là 
các nghiên cứu thể hiện tính kế thừa rõ nét từ 
những công trình thực hiện ở vùng xa bờ của 
vịnh Bắc Bộ. Từ năm 2002 đến 2015, các 
nghiên cứu tập trung vào vùng biển gần bờ 
tỉnh Khánh Hòa, vùng ven biển bắc Bình 
Thuận, trong vùng san hô (Cù Lao Chàm - 
Côn Đảo), đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định), đất 
ngập nước ven biển tỉnh Quảng Nam hay rạn 
san hô vịnh Nha Trang và vùng lân cận. Có 
thể thấy nhóm tác giả tập trung chủ yếu vào 
khu vực Nam Trung Bộ. Mặc dù thời gian 
thực hiện trong nhiều năm, tần suất thu mẫu 
không theo chu kỳ nên rất ít nghiên cứu chỉ ra 
được mùa vụ xuất hiện giai đoạn sớm của cá ở 
khu vực nghiên cứu. Trong các họ cá, 
Gobiidae vẫn là họ chiếm ưu thế về số lượng 
loài và số lượng mẫu thu được; tiếp theo là họ 
Clupeidae. Như vậy, các họ chiếm ưu thế ở 
vịnh Bắc Bộ vẫn thể hiện rõ trong các điều tra 
này. So với các điều tra ở vùng nước xa bờ, 
nhiều loài được định danh hơn. 
Gần như trùng với thời gian cho các 
nghiên cứu ở vùng ven biển Nam Trung Bộ 
như đã trình bày, từ 2003 đến 2016, một số 
tác giả  đã khái quát bức tranh toàn cảnh về 
thành phần loài, phân bố của trứng cá, ấu 
trùng và cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ 
đó đưa ra những vùng có mật độ cao hay mùa 
vụ sinh sản của cá (Phạm Quốc Huy và nnk., 
2014a, b, 2015, 2016, 2017). Có thể nói đây là 
tập hợp các công trình toàn vẹn nhất về giai 
đoạn sớm của cá ở vịnh Bắc Bộ, với danh 
sách hơn 215 loài của 92 họ cá thu được. Các 
họ ưu thế về số lượng loài gồm Carangidae, 
Scombridae, Engraulidae, Clupeidae, 
Leiognathidae và Synodontidae. Như vậy, kết 
quả này có phần khác biệt so với Nguyễn Hữu 
Phụng (1991) khi kết luận họ Clupeidae 
chiếm ưu thế nhất ở vùng biển Việt Nam. Các 
tác giả cũng nhận xét trứng cá, ấu trùng và cá 
con chủ yếu phân bố ở tầng mặt và càng xa bờ 
hay càng sâu, số lượng các đơn vị phân loại 
càng tăng. Điều đó cho thấy tiềm năng cao để 
phát hiện, nâng tổng số loài cá ở giai đoạn 
sớm khi đầu tư cơ sở vật chất và năng lực cán 
bộ. Trứng cá, ấu trùng và cá con ở vịnh Bắc 
Bộ cũng có sự biến đổi theo mùa rõ rệt, tập 
trung vào mùa Xuân. Mặc dù các tác giả đã 
đưa ra danh sách các loài cá thu được, tuy 
nhiên vẫn còn nhiều loài chưa được định danh 
hay mô tả để có thể là tiền đề cho các nghiên 
cứu sau này. 
Trên đây là những kết quả có ý nghĩa vì 
thực hiện trên một phạm vi rộng lớn về thời 
gian và không gian, đồng thời đã có những 
nhận xét về đặc điểm phân bố trứng cá, ấu 
trùng và cá con ở vùng biển xa bờ hay gần bờ. 
Tuy vậy, các nghiên cứu chi tiết về mô tả hình 
thái giai đoạn sớm của cá ít được thực hiện, 
chỉ với một số công trình như Nguyễn Hữu 
Phụng (1976, 1978, 1980) và Võ Văn Quang 
(2013b). 
Thành phần loài ấu trùng và cá con ở cửa 
sông và rừng ngập mặn 
Như đã trình bày ở trên, dẫn liệu ấu trùng 
và cá con ở hệ sinh thái cửa sông và rừng 
ngập mặn ít được biết đến ở Việt Nam 
(Nguyễn Hữu Phụng và nnk., 1982). Mặc dù, 
các hệ sinh thái này đang có những biến đổi 
theo hướng tiêu cực do các hoạt động của con 
người cũng như biến đổi khí hậu toàn cầu. Sau 
đây là một số kết quả bước đầu ở khu vực cửa 
sông Bắc Việt Nam. 
Ở cửa sông Ka Long (nằm trên biên giới 
Việt Nam và Trung Quốc), Ta et al. (2011) đã 
báo cáo danh sách hơn 48 loài cá ở giai đoạn 
ấu trùng, cá con ở cửa sông Ka Long và cửa 
sông Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) sau thực địa 
mỗi tháng một lần từ tháng 10/2010 đến tháng 
2/2011. Sau đó, ở cửa sông Ka Long (tỉnh 
Quảng Ninh), được sự tài trợ của Quỹ IFS, 
Tran (2017) đã tiến hành thực địa, thu mẫu 
mỗi tháng một lần tại vùng nước giữa dòng và 
ven bờ từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2015. Kết 
quả thu được khoảng 100 loài của 33 họ trong 
12 bộ cá ở giai đoạn sớm. 
Ở cửa sông Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), 
được tài trợ bởi Quỹ Nagao, Ta (2014) đã tiến 
hành thu mẫu ven bờ cửa sông Tiên Yên từ 
tháng 3/2013 đến tháng 2/2014. Kết quả thu 
được 50 loài của 25 họ cá ở giai đoạn sớm. 
Ở cửa sông Sò, tỉnh Nam Định (một phân 
lưu của sông Hồng). Trần Trung Thành và 
Tổng quan nghiên cứu giai đoạn sớm сủa cá 
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nnk. (2017) tiến hành thực địa với phương 
pháp tương tự như trên ở vùng sóng vỗ cạnh 
cửa sông Sò từ tháng 11/2013 đến tháng 
10/2014 đã thu được 45 loài cá thuộc 23 họ và 
9 bộ ở giai đoạn sớm. Nghiên cứu này tiến 
hành thu mẫu theo 3 thời điểm trong ngày 
(sáng, trưa, chiều). Sự phân bố ấu trùng, cá 
con biến đổi theo mùa (mùa mưa nhiều loài 
hơn mùa khô), theo thời gian trong ngày (buổi 
trưa nhiều nhất) và theo độ đục. 
Tran et al. (2017b) dựa vào 3 công trình 
(Ta, 2014; Tran, 2017; Trần Trung Thành và 
nnk., 2017) đã khái quát về ấu trùng, cá con ở 
các cửa sông, Bắc Việt Nam và các tác giả 
cho thấy các loài cá nhiệt đới chiếm ưu thế 
trong thành phần loài, tuy nhiên vẫn có xuất 
hiện các loài cá ôn đới ở các khu vực này, do 
vậy, Bắc Việt Nam được coi như là vùng 
chuyển tiếp. Với tần suất thu mẫu mỗi tháng 
một lần ở dọc theo cửa sông, các nghiên cứu 
trên có thể đánh giá sự biến động thành phần 
loài, sự phân bố ấu trùng, cá con theo thời 
gian và theo không gian, từ đó có thể xác định 
đặc điểm di cư, mùa sinh sản của các loài cá 
mà giai đoạn sớm xuất hiện ở môi trường cửa 
sông. Dẫn liệu phân bố ấu trùng, cá con chỉ ra 
rằng nhiều loài sử dụng các cửa sông như 
vùng ương dưỡng quan trọng. Đây là những 
đề tài có tính tiên phong ở hệ sinh thái cửa 
sông của Việt Nam. 
Đặc điểm phân bố ấu trùng, cá con ở cửa 
sông 
Đến nay, đã nghiên cứu đặc điểm phân bố 
của 20 loài ở khu vực cửa sông Ka Long và 
cửa sông Tiên Yên cũng như chỉ rõ vai trò 
môi trường cửa sông đối với các loài cá, trong 
đó chủ yếu là do yếu tố độ mặn chi phối. Các 
loài đã xác định được đặc điểm phân bố ở cửa 
sông: Plecoglossus altivelis (Tran et al., 2012, 
2014, 2017a, 2018a), Lateolabrax sp. (Trần 
Đức Hậu & Tạ Thị Thủy, 2014; Tran et al., 
2017c), Sillago sihama (Trần Đức Hậu và 
nnk., 2015a), Gobiopterus chuno (Trần Đức 
Hậu và nnk., 2015b), Terapon jarbua (Trần 
Trung Thành và nnk., 2015), Oryzias 
curvinotus (Tran & Ta, 2016), Nuchequula 
nuchalis (Tran et al., 2016a), Hypoatherina 
valenciennei (Tran et al., 2016b), 
Opsariichthys (Tạ Thị Thủy & Trần Trung 
Thành, 2016), Branchigobius (Phùng Hữu 
Thỉnh và nnk., 2016), Takifugu niphobles 
(Trần Đức Hậu và nnk., 2017a), 5 loài thuộc 
bộ cá Pleuronectiformes (Pseudorhombus 
arsius, Tephrinectes sinensis, Brachirus 
orientalis, Solea ovata, Cynoglossus sp.) 
(Nguyễn Hà My và nnk., 2017), Ambassis 
vachellii (Tạ Thị Thủy và nnk., 2017), 
Redigobius bikolanus (Tran et al., 2018c) và 2 
loài thuộc giống Gerres (Gerres japonicus và 
G. limbatus) (Tran et al., 2018b). 
Từ tính đa dạng ấu trùng, cá con ở 3 khu 
vực cửa sông trên, có thể thấy sự phân bố của 
nhiều loài chưa được hiểu rõ khi mỗi loài có 
xu hướng phân bố khác nhau, ví dụ: loài 
Oryzias curvinotus (Tran & Ta, 2016) và loài 
Nuchequula nuchalis (Tran et al., 2016a) phân 
bố rộng và tập trung khu vực giữa cửa sông; 
trong khi loài Sillago sihama (Trần Đức Hậu 
và nnk., 2015a) chủ yếu phân bố ở khu vực 
ngoài cửa sông. Đối với các loài cá di cư (ví 
dụ Plecoglossus altivelis và Redigobius 
bikolanus) thì cửa sông có vai trò quan trọng 
đối với giai đoạn chuyển tiếp trong quá trình 
phát triển cá thể (Tran et al., 2018a; Tran et 
al., 2018c). Các kết quả này góp phần khẳng 
định môi trường cửa sông có liên quan đến 
bảo tồn các loài cá này. Hơn nữa, đặc điểm 
phân bố các loài cá khác nhau giữa các khu 
vực và được quyết định bởi đặc điểm cửa 
sông, điều kiện nước ở đó. Do vậy, tiềm năng 
lớn để phát hiện nhiều bí ẩn về giai đoạn sớm 
của cá ở các cửa sông khác. 
Hình thái ấu trùng, cá con ở cửa sông 
Mô tả đặc điểm hình thái là hướng nghiên 
cứu có nhiều ý nghĩa cơ bản trong nghiên cứu 
giai đoạn sớm của cá vì công tác định loại ấu 
trùng gặp nhiều khó khăn khi chúng có hình 
thái khác với giai đoạn trưởng thành. Dựa trên 
mẫu vật thu thập từ các cửa sông bắc Việt 
Nam, đến nay đã có 19 loài đã được vẽ hình, 
mô tả đặc điểm hình thái và sự phát triển cá 
thể: Plecoglossus altivelis (Tran et al., 2012), 
Lateolabrax sp. (Tran, 2013; Tran et al., 
2017c), Sillago sihama (Trần Đức Hậu và 
nnk., 2014), Gerres limbatus (Tran et al., 
2014b), Nuchequula nuchalis (Trần Trung 
Thành và nnk., 2014), Terapon jarbua (Trần 
Trung Thành và nnk., 2015), Oryzias 
Tran Duc Hau et al. 
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curvinotus (Tran & Ta, 2016), Hypoatherina 
valenciennei (Tran et al., 2016b), Takifugu 
niphobles (Hà Mạnh Linh và nnk., 2017), 5 
loài thuộc bộ cá Pleuronectiformes 
(Pseudorhombus arsius, Tephrinectes 
sinensis, Brachirus orientalis, Solea ovata, 
Cynoglossus sp.) (Chu Hoàng Nam và nnk., 
2017), 3 loài thuộc bộ cá Clupeiformes 
(Stolephorus commersonnii, Sardinella 
fimbriata và Konosirus punctatus) (Trần Đức 
Hậu & Phạm Thị Thảo, 2017), Acanthopagrus 
latus (Nguyen et al., 2017) và Redigobius 
bikolanus (Tran et al., 2018c). Hình thái ấu 
trùng, cá con thu được ở Việt Nam đều được 
so sánh với các mô tả khác và thấy rằng chúng 
có những biến dị nhất định, kể cả giữa các địa 
điểm khác nhau ở Việt Nam. 
Hình thái đá tai của ấu trùng, cá con ở cửa 
sông 
Đã có những mô tả hình thái đá tai của 6 
loài ở khu vực cửa sông Ka Long và sông 
Tiên Yên, gồm: Nuchequula nuchalis (Ta et 
al., 2015), Sillago sihama (Trần Đức Hậu và 
nnk., 2015), Hypoatherina valenciennei (Tran 
et al., 2016b), Terapon jarbua (Trần Đức Hậu 
và nnk., 2017b), Acanthopagrus latus (Hoang 
et al., 2017) và Ambassis vachellii (Trần Thị 
Kim Thoa và nnk., 2018). Thái đá tai có sự 
khác biệt giữa các loài, vì vậy đây là dấu hiệu 
tin cậy để định loại ấu trùng, cá con, đặc biệt 
đối với các loài khó định loại dựa vào hình 
thái ngoài. Mặc dù vậy, các kết quả nghiên 
cứu về đa dạng hình thái đá tai, sự bất đối 
xứng hình thái đá tai ở loài Acanthopagrus 
latus và loài Sillago sihama cho thấy có sự 
biến dị nhất định về hình thái, kích thước đá 
tai ở giai đoạn sớm giữa các khu vực khác 
nhau (Hoang et al., 2017; Ta et al., 2017). 
Ứng dụng đá tai trong xác định tuổi của từng 
cá thể, từ đó xác định được thời gian sinh sản, 
tốc độ sinh trưởng của loài cá Thơm thu được 
ở sông Ka Long và một số khu vực khác nhau 
của Nhật Bản (Tran et al., 2014). Đa dạng 
hình thái đá tai giai đoạn sớm của cá chưa 
được quan tâm nhiều ngay cả trên thế giới, vì 
vậy lĩnh vực này có nhiều tiềm năng để công 
bố những số liệu có ở Việt Nam. 
Một vài định hướng nghiên cứu giai đoạn 
sớm cá ở Việt Nam 
1. Hiện nay, một số nhà khoa học đã và 
đang từng bước tập hợp nhóm nghiên cứu giai 
đoạn sớm của cá ở các trường và viện: Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học 
Thủ Đô Hà Nội, Trường  Đại học Khoa học 
Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Viện Nghiên cứu 
Hải sản, Viện Hải Dương học Nha Trang và 
Viện Tài nguyên Môi trường Biển thuộc Viện 
Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, cần 
tăng cường hơn nữa và thiết lập mới các hợp 
tác trong, ngoài nước, từng bước xây dựng 
nhóm nghiên cứu mạnh để thúc đẩy hướng 
nghiên cứu này ở Việt Nam. 
2. Việt Nam với hệ thống sông ngòi dày 
đặc, nhiều cửa sông lớn có các đặc điểm thủy 
văn khác nhau. Điều đó tạo nên sự đa dạng hệ 
sinh thái và đa dạng sinh học. Do vậy, cần 
thiết tiến hành các nghiên cứu đa dạng thành 
phần loài, phân bố ấu trùng cá con ở các cửa 
sông khác ở Việt Nam để có bức tranh tổng 
thể cũng như dẫn liệu so sánh ở các vĩ độ khác 
nhau. Kết quả là cơ sở dữ liệu quan trọng 
trong khai thác, phát triển và bảo vệ nguồn lợi 
trong điều kiện các hệ sinh thái cửa sông đang 
bị nhiều tác động tiêu cực. 
3. Tiếp tục mô tả giai đoạn sớm các loài 
cá thu được ở cửa sông và vùng nước xa bờ 
nhằm phục vụ cho việc xây dựng tài liệu 
hướng dẫn định loại ấu trùng, cá con ở Việt 
Nam. Có thể kết hợp với kỹ thuật phân tích di 
truyền phân tử để nghiên cứu về phân loại học 
một số loài khó định loại bằng hình thái. Cần 
tranh thủ sự đầu tư các quỹ, đề tài, sự hỗ trợ 
của các tổ chức, cơ quan để có thể đầu tư các 
phương tiện chuyên ngành để thực hiện nội 
dung nghiên cứu này hiệu quả và chính xác. 
4. Tập trung nghiên cứu đặc điểm phân 
bố, di cư các loài cá có giá trị ở khu vực cửa 
sông, góp phần cung cấp dữ liệu cho định 
hướng nuôi trồng, khai thác và bảo tồn. Các 
kết quả của nghiên cứu sinh học, sinh thái giai 
đoạn sớm của cá đều có ý nghĩa khoa học và 
thực tiễn cao. Sự đa dạng các kiểu thủy vực 
cùng với sự đa dạng các loài cá sẽ cho nhiều 
kết quả ý nghĩa khi thực hiện hướng nghiên 
cứu này. 
Tổng quan nghiên cứu giai đoạn sớm сủa cá 
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5. Tiếp tục nghiên cứu hình thái đá tai của 
ấu trùng, cá con và ứng dụng đá tai trong 
nghiên cứu mùa sinh sản, đặc điểm sinh 
trưởng và các vấn đề sinh thái khác của một 
số loài cá di cư, sử dụng khu vực cửa sông 
như vùng ương dưỡng. Không chỉ ở Việt Nam 
mà cả trên thế giới hướng nghiên cứu này 
dường như còn nhiều bỏ ngỏ vì những khó 
khăn khi thực hiện và thiếu trang thiết bị hiện 
đại. Tuy nhiên, các dẫn liệu thu được sẽ có ý 
nghĩa trong việc đánh giá các đặc điểm sinh 
học, sinh thái học giai đoạn sớm của cá; đó là 
những đặc điểm liên quan đến sự tồn tại, thích 
nghi và phát triển của chúng. 
KẾT LUẬN 
Trên đây là bức tranh khái quát về những 
nghiên cứu giai đoạn sớm của cá ở Việt 
Nam. Các công trình tập trung ở hai khu vực, 
đó là vùng nước xa bờ được tiến hành nghiên 
cứu gần đây với nhiều kết quả mang tính chất 
chung về đánh giá nguồn lợi, mùa vụ sinh 
sản hướng đến khai thác bền vững và vùng 
cửa sông ở Bắc Việt Nam. Các công trình 
cũng cung cấp những dẫn liệu về đa dạng 
thành phần loài, đặc điểm hình thái và đánh 
giá vai trò của khu vực đối với giai đoạn sớm 
cá từ ấu trùng đến cá con. Trên cơ sở này, bài 
báo đưa ra một vài định hướng nghiên cứu về 
lĩnh vực này ở Việt Nam. 
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi 
Đề tài Nagao (Nhật Bản); Quỹ IFS (Thụy 
Điển), mã số A/5532-1; Quỹ Phát triển khoa 
học và Công nghệ (NAFOSTED) trong đề tài 
mã số: 106-NN.05-2014.03. Chúng tôi cảm ơn 
sự giúp đỡ từ các thành viên nhóm nghiên cứu 
Cá, Bộ môn Động vật học, Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội. 
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